	PHỤ LỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số         /BVPNT  Ngày       /2/ 2026 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận)

	STT
	DANH MỤC CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

	1
	Lập hồ sơ thiết kế, thẩm định hệ thống phòng cháy chữa cháy

	
	Đơn vị tính: Hồ sơ

	
	Số lượng: 01

	2
	Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01

	
	Thông số kỹ thuật

	
	Công suất 15kW
Chất liệu gang đúc
Đường hút DN65
Đường đẩy DN50
Q = 27 -7m³/h
H = 75 – 50m
[bookmark: _GoBack]Kích thước: 1050 x 455 x 740mm
Điện áp: 12V dung tích bình chứa nhiên liệu 13 lít

	3
	Máy bơm động cơ điện

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	
	Thông số kỹ thuật

	
	Công suất 15kW
Chất liệu gang đúc
Đường hút DN65
Đường đẩy DN50
Q = 27 -7m³/h
H = 75 – 50m
Kích thước: 720 x 370 x 520mm
Điện áp: 380V

	4
	Tủ điểu khiển cụm bơm chữa cháy hoạt động 3 cấp

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	
	Thông số kỹ thuật

	
	Chất liệu bằng thép không rỉ, điều khiển tự động cum bơm chữa cháy 

	5
	Van cổng mặt bích DN65 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su)

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	6
	Van 1 chiều mặt bích DN65

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	7
	Chống rung cao su mặt bích DN65

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	8
	Chống rung cao su mặt bích DN80

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	9
	Y lọc mặt bích DN80 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su)

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	10
	Ruppe mặt bích DN80

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	11
	Ống thép STK DN80 x 2,9mm, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: mét

	
	Số lượng: 6 mét

	12
	Ống thép STK DN65 x 2,9mm, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: mét

	
	Số lượng: 3 mét

	13
	Mặt bích thép DN80-PN16 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su)

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 06 cái

	14
	Mặt bích thép DN65-PN16 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su)

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 06 cái

	15
	Co thép STK DN80, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 04 cái

	16
	Co thép STK DN65, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 03 cái

	17
	Tê thép STK DN65/50, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	18
	Côn giảm STK DN80/65, sơn đỏ

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	19
	Hệ thống mồi cho bơm chữa cháy

	
	Đơn vị tính: Hệ thống

	
	Số lượng: 01 Hệ thống

	20
	Vật liệu phụ: Que hàn, Sơn chống rì, sơn đỏ, keo AB, cao su non, vis, Zon cao su, tán, vis, tackê đạn, pulong, băng keo, ống mềm, đầu cost, móc..

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái

	21
	Gia công sàn đến bơm bằng thép

	
	Đơn vị tính: Cái

	
	Số lượng: 01 cái


 Ghi chú: giá đã bao gồm thuế VAT
Thời gian bảo hành các thiết bị: 12 tháng
